
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 La Nature 
Cosmetics La' Foam Cleanser Công ty cổ phần công nghệ 

và thương mại Minh Thu

Số nhà 27, Ngõ 1, Phố Huỳnh Tấn Phát, 
Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
17267/23/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

2 Herichelle Tinh chất dưỡng tóc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm 
thiên nhiên Herichelle

 207/103/9A tổ dân phố Xuân Nhang 2, 
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
20391/24/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

3 Saranghae Hi Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Saranghae

154 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
22273/24/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

4 Mộc Liễu Serum mờ nám Mộc 
Liễu +

Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm Thái Hương

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
20247/24/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

5 LH Group Serum The Công ty cổ phần tập đoàn 
Dược phẩm Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
15974/23/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

6 Bio Nai'ra Cleansing gel Ngà 
Nai'ra

Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Ivory

Khu hành chính Hưng Tiến, thị trấn Đoan 
Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
18042/23/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

7 Hoa Kim Serum mờ sẹo Hoa 
Kim

Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn  Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
13778/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

8 Cường Liễu Kem Cường Liễu Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
14037/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

9 Bảo Liễu Serum mờ sẹo Bảo 
Liễu

Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn  Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
13777/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

10 Mộc Liễu Serum mờ nám Mộc 
Liễu

Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn  Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
13633/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

11 Herrin Care Professional - C Serum Công ty cổ phần Herrin
Tầng 8, toà nhà CEO, khu đô thị mới Mễ Trì 
Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành Phố Hà 

Nội 
14686/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

12 Herrin Care Hyalu B5 Serum Công ty cổ phần Herrin
Tầng 8, toà nhà CEO, khu đô thị mới Mễ Trì 
Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
14890/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

13 Saffron Viet Nam Soothing Công ty cổ phần Saffron 
Việt Nam

Số 259 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
16232/23/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

14 Diệp Kim Kem mờ nhăn Diệp 
Kim

Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
14736/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

15 Hào Vương Kem mờ sẹo Hào 
Vương

Công ty TNHH thương mại 
Việt Nhật Sài Gòn

36/70/4 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
14220/22/CBMP-HN Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

16 Bicos Acni serum Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Pcos

Lô CN-A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Pcos

Lô CN-A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 26543/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Pcos

DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng        năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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17 Forex Men Europe Gentlemen Công ty Cổ phần đầu tư & 
xây dựng Vinahasco

Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19421/24/CBMP-HN Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

18 Forex Men 4in1 Wash - Europe 
Gentlemen

Công ty Cổ phần đầu tư & 
xây dựng Vinahasco

Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19422/24/CBMP-HN Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

19 Nước súc miệng Nika Công ty TNHH mỹ phẩm 
thiên nhiên Ân Duy

Số nhà 08 TT4.1 Khu đô thị Ao Sào, Phường 
Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19385/24/CBMP-HN Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

20 Pink Plus Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Handimex

Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19862/24/CBMP-HN Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

21 Skin Lisse Công ty TNHH DP Lisse 
Việt Nam

14/1 Đường Số 10, Phường Linh Xuân, Thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19420/24/CBMP-HN Công ty TNHH DP Lisse Việt Nam

22 Gel vệ sinh phụ nữ 
Beauty HA Công ty TNHH dược Hà An Số 15A Tống Duy Tân, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công ty TNHH hóa mỹ 

phẩm Lan Hương

Số Nhà 25, Khu Việt Hà, Tổ Dân Phố Phú 
Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
11644/22/CBMP-HN Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Lan Hương

23 Gamkids Son dưỡng môi trẻ em
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
14486/22/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

24 Gamkids Sáp giữ ấm
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
13965/22/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

25 Gamkids Kem dưỡng đa năng
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
13964/22/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

26 Gamkids Gel tắm gội trẻ em
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
13963/22/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

27 Gamnature Feminine Wash 3S
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15518/23/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

28 Gamkids&Mothe
r Sáp tinh dầu

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ tổng hợp 

Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15519/23/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

29 Gamnature Women'secret 3S
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15520/23/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

30 Gamkids Sáp tinh dầu Baby
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
18564/23/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

31 Gamcos Retinol R8
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp 
Gammacos

Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm thiên nhiên Song 

An

Lô CN5, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
19245/24/CBMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên 

Song An

32 Face cleanser Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

Nhà CH32, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ 
phẩm thiên nhiên Mela

Xóm ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 18127/23/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

33 Peeling solution dead 
skin

Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

Nhà CH32, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ 
phẩm thiên nhiên Mela

Xóm ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 18128/23/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

34 Slab Ola Lab Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

Nhà CH32, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21354/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam
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35 Slab Oli Lab Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

Nhà CH32, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21355/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

36 Slab Detox Mask Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

 Số 284- 286 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21219/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

37 Slab Melasma Cleanser Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

 Số 284- 286 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21220/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

38 Slab Melasma Mask Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

 Số 284- 286 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ B-Cos 

Group

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21221/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

39 Slab Serum Melasma NNA Công ty TNHH The Light 
Group Việt Nam

Nhà CH32, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 21625/24/CBMP-HN Công ty TNHH The Light Group Việt Nam

40 Slab Melasma Milky Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 22414/24/CBMP-HN Công ty CP Dịch vụ Thương mại TLG Việt 

Nam

41 Slab Ola Lab Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 22415/24/CBMP-HN Công ty CP Dịch vụ Thương mại TLG Việt 

Nam

42 Slab Oli Lab Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 22416/24/CBMP-HN Công ty CP Dịch vụ Thương mại TLG Việt 

Nam

43 Slab Melasma Sun Shield Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 22417/24/CBMP-HN Công ty CP Dịch vụ Thương mại TLG Việt 

Nam

44 Slab Vita Meso Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 22527/24/CBMP-HN Công ty CP Dịch vụ Thương mại TLG Việt 

Nam

45 Dla'mon Waterless Body 
Shower Gel Công ty TNHH Kyl Product

Số nhà 656, phố Đồng Tâm, Thị trấn Đoan 
Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược 
và công nghệ Hóa Sinh 

Hà Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21342/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược và công nghệ Hóa 

Sinh Hà Nội

46 Dla'mon Waterless Shampoo Công ty TNHH Kyl Product
Số nhà 656, phố Đồng Tâm, Thị trấn Đoan 

Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

Công ty cổ phần Dược 
và công nghệ Hóa Sinh 

Hà Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21343/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược và công nghệ Hóa 

Sinh Hà Nội

47 Dla'mon Waterless Cleanser Công ty TNHH Kyl Product
Số nhà 656, phố Đồng Tâm, Thị trấn Đoan 

Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

Công ty cổ phần Dược 
và công nghệ Hóa Sinh 

Hà Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21344/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược và công nghệ Hóa 

Sinh Hà Nội

48 Trầm Tuệ Trầm Tuệ Amo Công ty Cổ phần Trúc Lâm 
Quán Tuệ

 Số nhà 54, ngõ 235, đường Phương Trạch, 
thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược và 
công nghệ Hóa Sinh Hà 

Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 21514/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược và công nghệ Hóa 

Sinh Hà Nội

49 Elen's Nature Serum HA+++ Công ty TNHH dược phẩm 
Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
9503/21/CNMP-HN Công ty TNHH dược phẩm Kỷ Nguyên 

Xanh

50 Eva De Beauty Pink Ni-Zone Cream Công ty TNHH dược phẩm 
Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
15685/23/CBMP-HN Công ty TNHH dược phẩm Kỷ Nguyên 

Xanh

51 Orla Spot Whitening 
Essence 

Công ty TNHH dược phẩm 
Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
12283/22/CBMP-HN Công ty TNHH dược phẩm Kỷ Nguyên 

Xanh

52 Orla 3X Hyalu B5 Serum Công ty TNHH dược phẩm 
Kỷ Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
12284/22/CBMP-HN Công ty TNHH dược phẩm Kỷ Nguyên 

Xanh
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53 Rhys man Rhys noble Công ty TNHH Ikemen 
group

21-D4 phố Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La, 
quận Hà Đông

Công ty cổ phần tập 
đoàn dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội
23892/25/CBMP-HN Công ty TNHH Ikemen group

54 Asunmee Asun Micellar Water Công ty TNHH Cường Ánh 
Media

Thôn Thành Tây, Xã Văn Phú, Huyện Nho 
Quan, Ninh Bình

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
21239/24/CBMP-HN Công ty TNHH Asunmee

55 Asunmee Sửa rửa mặt Cám Gạo Công ty TNHH Cường Ánh 
Media

Thôn Thành Tây, Xã Văn Phú, Huyện Nho 
Quan, Ninh Bình

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
22777/24/CBMP-HN Công ty TNHH Asunmee

56 Vaseline Vitamin E Công ty TNHH Dược phẩm 
Kimiko

Số nhà 39, ngõ 259/55 đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13966/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

57 Full Hair Spray Công ty TNHH Rise 
Pharma

11/111 Yên Lộ, Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14231/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

58 Vaseline Diamond Công ty TNHH thương mại 
Navasco

Số 10, ngõ 216, phố Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13857/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

59 Gel bôi da đa năng 
Nano Bạc Skin +

Công ty TNHH thương mại 
Navasco

Số 10, ngõ 216, phố Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13858/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

60 Dung dịch vệ sinh 
Inticevilkid Sharvino

Công ty cổ phần dược phẩm 
Sharvin Group

Số 5, ngõ 107, phố Yên Duyên, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13172/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

61 Sharvino Wash Công ty cổ phần dược phẩm 
Sharvin Group

Số 5, ngõ 107, phố Yên Duyên, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13174/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

62 Sharvino Whitening 
Cream

Công ty cổ phần dược phẩm 
Sharvin Group

Số 5, ngõ 107, phố Yên Duyên, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13175/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

63 Toner Sharvino Công ty cổ phần dược phẩm 
Sharvin Group

Số 5, ngõ 107, phố Yên Duyên, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13177/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

64 Adamas Classical Công ty TNHH Dược phẩm 
Vinature

Số 2 ngách 102/67, Ngõ 102 Phố Hoàng Đạo 
Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15701/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

65 Adamas Whitening Công ty TNHH Dược phẩm 
Vinature

Số 2 ngách 102/67, Ngõ 102 Phố Hoàng Đạo 
Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15702/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

66 Chickchoi Pau's Darling Spray Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16450/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

67 Chickchoi Pau's Hooking Spray Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16451/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

68 Chikchoi Pau's Darling Spray Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16756/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle
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69 Chikchoi Pau's Darling Spray Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16757/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

70 Chikchoi Pau's Hooking Spray Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16758/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

71 Chikchoi Pau's Kiss Me Hot Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16759/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

72 Chikchoi Pau's Kiss Me Cool Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16760/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

73 Chikchoi Pau's Crazy Cool Love Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16761/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

74 Chikchoi Pau's Crazy Hot Love Công ty TNHH Ameri 
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, 
Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16762/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

75 Cream Ointment Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại MQC

 Số Nhà 40 Ngõ 30 Tựu Liệt, Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16333/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

76 Tinh dầu Collagen 
Beauty Women

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại MQC

 Số Nhà 40 Ngõ 30 Tựu Liệt, Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16820/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

77
Sữa tắm - gội chiết 

xuất Tràm Trà - Khổ 
Qua

Công ty TNHh Sản xuất và 
thương mại MQC

 Số Nhà 40 Ngõ 30 Tựu Liệt, Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
19201/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

78 Sữa rửa mặt Trà Xanh - 
Rau Má

Công ty TNHh Sản xuất và 
thương mại MQC

 Số Nhà 40 Ngõ 30 Tựu Liệt, Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
19202/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

79 UV++ Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15770/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

80 Nano Bạc ++ Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16675/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

81 Vida Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16674/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

82 Vaseline ++ Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16227/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

83 Dung dịch vệ sinh 
Onex

Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16226/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

84 Dưỡng ẩm Safaria Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Pharma

Nhà ông Chung, thôn Giang Tiến, Xã Quang 
Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18519/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle
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85 UV++ Sunlife Công ty TNHH Thảo Mộc 
Việt Organic

Số nhà 152, Đường 442B, Xã Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15803/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

86 Kem nẻ Vaseline TMT Công ty CP đầu tư và dịch 
vụ thương mại Tuấn Minh

Phía tây khu công nghiệp Vsip , khối 12, Thị 
Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17465/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

87 TTC Elegant Lady Công ty TNHH Dược phẩm 
TTC Pharma

 160/24/12 đường số 11, Phường Bình Hưng 
Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16580/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

88 Dung dịch vệ sinh cho 
mẹ Mamy Choice

Công ty TNHH Dược Hà 
Nội Xanh

 Số phòng 304, Tầng 3, Tòa Việt Anh, Số 33 
Ngõ 30 Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận 

Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17120/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

89 Dung dịch vệ sinh cho 
trẻ em Baby Choice

Công ty TNHH Dược Hà 
Nội Xanh

 Số phòng 304, Tầng 3, Tòa Việt Anh, Số 33 
Ngõ 30 Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận 

Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17121/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

90 Deelab
Xịt thơm miệng 

Kissing Spray Amour 
Deelab

Công ty TNHH Deelab 
Cosmetic

Tầng 7, Số 33, Ngõ 72 Phố Dịch Vọng, 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
20001/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

91 Amour Nước hoa Amour Hộ kinh doanh Amour
Số nhà 6, ngách 2/8, tổ 4 phố Bằng B, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng  Mai, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21283/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

92 API Body Odor Bọt vệ sinh Yoni Daily 
Wash

Công ty Cổ phần Ameri 
Cosmetic

P.1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 
72, khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Công ty Cổ phần Dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21059/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

93 Kem sáng da Beauty 
Extra

Công ty Cổ phần Thương 
mại GT

 OV18.7, Khu chức năng đô thị Xuân 
Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21330/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

94 Skinbea Công ty Cổ phần Thương 
mại GT

 OV18.7, Khu chức năng đô thị Xuân 
Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21331/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

95 Kem bôi Totri Sao 
Mới

Công ty TNHH Truyền 
thông và Thương mại 

Newstar

Số 489 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường 
Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
22667/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

96 Miss Saigon Elegance Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
20261/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

97 Foaming Toothpaste 
Dr White

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13460/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

98 Ao Dai Whispering 
N.01

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
24315/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

99 Ao Dai Whispering 
N.02

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
24316/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

100 Ao Dai Whispering 
N.03

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Gocircle

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
24317/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle

101 Sữa tắm gội cao cấp 
Bibi Care

Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Vinamax

Số 524, Nhà E1, TT Tân Mai, Phố Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công 
nghệ sinh học Dược mỹ 

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16087/23/CBMP-HN Công ty TNHH thương mại quốc tế 

Vinamax
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102 Dầu gội phủ bạc 
Hacofa

Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Vinamax

Số 524, Nhà E1, TT Tân Mai, Phố Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công 
nghệ sinh học Dược mỹ 

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16158/23/CBMP-HN Công ty TNHH thương mại quốc tế 

Vinamax

103
Dung dịch vệ 

sinh cao cấp Bibi 
Care

Dung dịch vệ sinh cao 
cấp Bibi Care

Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Vinamax

Số 524, Nhà E1, TT Tân Mai, Phố Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công 
nghệ sinh học Dược mỹ 

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14740/22/CBMP-HN Công ty TNHH thương mại quốc tế 

Vinamax

104 Vita Vita Peel Công ty TNHH quốc tế Vita 
Group

Số 491/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ B-Cos 

Group

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 16260/23/CBMP-HN Công ty TNHH quốc tế Vita Group

105 Vita Diamond Ampoule Công ty TNHH quốc tế Vita 
Group

 Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 18796/24/CBMP-HN Công ty TNHH quốc tế Vita Group

106 Vita Platinum Melasma 
Cream

Công ty TNHH quốc tế Vita 
Group

Số 491/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 20074/24/CBMP-HN Công ty TNHH quốc tế Vita Group

107 Vita Diamond N11 Công ty TNHH quốc tế Vita 
Group

Số 491/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 20075/24/CBMP-HN Công ty TNHH quốc tế Vita Group

108 Vita Melasmax N9 Công ty TNHH quốc tế Vita 
Group

Số 491/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm Ylabvietnam

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 20151/24/CBMP-HN Công ty TNHH quốc tế Vita Group

109 Confetti Pomelo Hair 
Conditioner

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14727/22/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

110 Confetti Pomelo Hair Shapoo Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14920/22/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

111 Confetti Pomelo Hair Tonic Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17634/23/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

112 Confetti Arabica Coffee Face 
Scrub

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17640/23/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

113 Confetti Arabica Coffee Body 
Scrub

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17639/23/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

114 Kiss On Cà Phê Arabica làm 
sạch da chết toàn thân

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17638/23/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

115 Kiss On Dưỡng tóc tinh dầu vỏ 
Bưởi

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17633/23/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

116 Kiss On Dầu gội tinh dầu vỏ 
Bưởi 

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Lô C6, khu LK19AB.X7, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt nam 11799/22/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

117 Kiss On Kem xả tinh dầu vỏ 
Bưởi 

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Lô C6, khu LK19AB.X7, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt nam 11798/22/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

118 Kiss On Nước cân bằng Hoa 
Hồng 

Công ty TNHH Việt Nam 
An Bình

Lô C6, khu LK19AB.X7, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Việt 
Nam An Bình

Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt nam 11795/22/CBMP-HN Công ty TNHH Việt Nam An Bình

119 Dr.Lacir Cool Cream Face 
Tuyết Sữa Gạo

Công ty cổ phần quốc tế 
Dopharma

Số nhà 31, tổ 41, phố Trần Phú, phường Âu 
Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ B-Cos 

Group

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 16810/23/CBMP-HN Công ty cổ phần thương mại dịch vụ B-

Cos Group

120 DR.Lacir Cool Cream Công ty cổ phần quốc tế 
Dopharma

Số nhà 31, tổ 41, phố Trần Phú, phường Âu 
Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ B-Cos 

Group

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 15268/23/CBMP-HN Công ty cổ phần thương mại dịch vụ B-

Cos Group

Tổng cộng: 120 khoản
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